PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG  NĂM HỌC 2009-2010
I/ LỚP 5
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Trường
	Điểm
	Thời gian
	Xếp thứ vòng 29
	Ghi chú

	1
	Hoàng Lê Phương Anh
	4/11/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Số 1 Triệu An
	300
	6'30
	1
	

	2
	Trần Phước Bảo
	22/10/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Số 1 Triệu An
	300
	6'40
	2
	

	3
	Trương Văn Thái Sơn
	4/1/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Số 1 Triệu An
	260
	8'25
	4
	

	4
	Dương Duy Danh
	20/12/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Số 1 Triệu An
	300
	7'15
	3
	

	5
	Trần Tuấn Kiệt
	24/12/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Thị trấn Ái Tử
	300
	14'53
	7
	

	6
	Phan Thị Hà Trâm
	3/7/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Thị trấn Ái Tử
	300
	12'37
	5
	

	7
	Hoàng Xuân Sơn
	14/01/1999
	Triệu Phong-Q.Trị
	Tiểu học Triệu Đông
	300
	13'6
	6
	


II/ LỚP 9

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Trường
	Điểm
	Thời gian
	Xếp thứ vòng 29
	Ghi chú

	1
	Lê Thiên Sinh
	15/8/1995
	Triệu Phong-Q.Trị
	THCS Triệu Tài
	270
	10'1
	2
	

	2
	Lê Gia Cường
	 21/5/1995
	Triệu Phong-Q.Trị
	THCS Triệu Trạch
	290
	21'15
	1
	

	3
	Trần Đình Hoàng Nam
	25/08/1995
	Triệu Phong-Q.Trị
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	270
	23'7
	3
	

	4
	Nguyễn Thanh Huynh
	 28/2/1995
	Triệu Phong-Q.Trị
	THCS Triệu Trạch
	270
	11'19
	4
	

	5
	Lê Thị Thanh Ngọc
	24/01/1995
	Triệu Phong-Q.Trị
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	250
	32'23
	5
	


               Triệu Phong, ngày 5 tháng 4 năm 2010
                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC

